
だい24か　ちくさんのうぎょうのさぎょう

第24課　畜産農業の作業

Thao tác nông nghiệp chăn nuôi

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 発情 はつじょう Phát dục

2 受精 じゅせい Thụ tinh

3 妊娠 にんしん Mang thai

4 分娩 ぶんべん Sanh đẻ

5 授乳 じゅにゅう Cho bú

6 産卵 さんらん Đẻ trứng 鶏
にわとり

は 毎朝
まいあさ

 産卵
さんらん

します。 Gà đẻ trứng mỗi sáng.

7 孵化 ふか Nở con

8 繁殖 はんしょく Sinh sản

9 体重 たいじゅう Thể trọng 雛
ひな

の体重
たいじゅう

を量
はか

ります。 Đo thể trọng gà con.

Ví dụ câu
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10 太っている ふとっている Mập

11 痩せている やせている Ốm

12 太らせる ふとらせる Vỗ béo 豚
ぶた

を太
ふと

らせます。 Vỗ béo lợn.

13 糞 ふん Phân
Phân và nước tiểu gọi chung là “糞

尿 (ふんにょう)”.

14 尿 にょう Nước tiểu

15 飼育（する） しいく（する） Nuôi

16 餌やり えさやり Cho ăn ≒餌をやる（えさを　やる）

17 掃き寄せる はきよせる Quét dọn 飼料
しりょう

を掃
は

き寄
よ

せます。 Quét dọn thức ăn gia súc.
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18 触る さわる Sờ 牛
うし

に優
やさ

しく触
さわ

ります。 Sờ nhẹ vào bò.

19 拭く ふく Lau ≒清拭（せいしき） 乳頭
にゅうとう

を拭
ふ

きます。 Lau đầu vú.

20 搾乳（する） さくにゅう（する） Vắt sữa

21 集卵（する） しゅうらん（する） Thu gom trứng

22 近づく ちかづく Tiến đến gần 牛
うし

にゆっくり近
ちか

づきます。 Quét dọn thức ăn gia súc.

23 捕まえる つかまえる Bắt ≒捕獲する（ほかくする） 鶏
にわとり

を 捕
つか

まえます。 Sờ nhẹ vào bò.
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24 動かす うごかす Dịch chuyển ≒移動させる（いどうさせる） 豚
ぶた

を隣
となり

の房
ぼう

へ動
うご

かします。 Lau đầu vú.

25 押さえる おさえる Chặn lại

26 検査（する） けんさ（する） Xét nghiệm

27 つなぐ つなぐ Buộc 牛
うし

をロープで柱
はしら

につなぎます。 Buộc bò vào cột bằng dây.
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